	HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU NGND-NGƯT
CẤP NHÀ NƯỚC LẦN THỨ 14 NĂM 2017
	 


DANH SÁCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú 

Khối các đơn vị trực thuộc Bộ ngành
	STT
	Ông/

Bà
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Chức vụ, đơn vị công tác
	Ghi chú

	
	
	
	Bộ Công an (10)
	
	

	1. 
	Ông
	Đại tá
	Võ Hữu Canh
	Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang
	

	2. 
	Ông
	PGS.TS. Đại tá
	Võ Hồng Công
	Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học An ninh nhân dân
	

	3. 
	Ông
	PGS.TS.
Thiếu tướng
	Đặng Văn Đoài
	Hiệu trưởng Trường Đại học An ninh nhân dân
	

	4. 
	Ông
	GS.TS.

Đại tá 
	Nguyễn Minh Đức
	Viện trưởng Viện Khoa học cảnh sát, Học viện cảnh sát công an nhân dân
	

	5. 
	Ông
	PGS.TS. Đại tá
	Mai Quang Hiện
	Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu an ninh quốc gia, Học viện An ninh nhân dân
	

	6. 
	Ông
	PGS.TS. Đại tá
	Nguyễn Văn Hùng
	Trưởng bộ môn Nghiệp vụ cơ bản,  Học viện An ninh nhân dân
	

	7. 
	Ông
	PGS.TS. Đại tá
	Phạm Thành Hương
	Trưởng khoa, Học viện An ninh nhân dân
	

	8. 
	Ông 
	PGS.TS. Thượng tá
	Nguyễn Trường Thọ
	Trưởng khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân
	

	9. 
	Ông
	TS. Trung tá
	Lê Xuân Thủy
	Trưởng khoa An ninh nội bộ, Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I
	

	10. 
	Ông
	PGS.TS. Đại tá
	Trần Văn Tỵ
	Trưởng khoa Quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân
	

	
	
	
	Bộ Công thương (02)
	
	

	11. 
	Ông
	TS
	Dương Tử Bình
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghiệp Nam Định
	

	12. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Thiên Sứ
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Công nghiệp Hà Nội
	

	
	
	
	Đài Tiếng nói Việt Nam (01)
	
	

	13. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Xuân Trường
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Phát thanh- Truyền hình I
	

	
	
	
	Bộ Giao thông vận tải (06)
	
	

	14. 
	Ông
	PGS. TS
	Vũ Ngọc Bích
	Giảng viên cao cấp, Khoa Kỹ thuật tàu thủy kiêm Trưởng phòng, Phòng Khoa học công nghệ - Nghiên cứu và Phát triển, Trường Đại học Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh  
	

	15. 
	Ông
	TS
	Lê Văn Vang 
	Trưởng khoa, Khoa Máy tàu thủy, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh 
	

	16. 
	Ông
	TS
	Lê Quốc Tiến
	Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam 
	

	17. 
	Ông
	TS
	Khiếu Hữu Triển
	Hiệu trưởng, Trường Cao đẳng nghề VMU, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	

	18. 
	Ông
	PGS.TS
	Hoàng Xuân Bình
	Giảng viên chính, Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	

	19. 
	Ông
	
	Thái Hoàng Yên
	Giám đốc, Ban Quản lý dự án hàng hải, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
	

	
	
	
	Học viện chính trị Hồ Chí Minh (03)
	
	

	20. 
	Ông
	GS. TS
	Trần Văn Phòng
	Giảng viên cao cấp, Viện trưởng Viện Triết học
	

	21. 
	Bà
	PGS. TS
	Nguyễn Thị Quế
	Giảng viên cao cấp viện Quan hệ quốc tế
	

	22. 
	Bà
	PGS. TS
	Trần Thị Trâm (Vân Giang)
	Nguyên giảng viên cao cấp, khoa kiến thức giáo dục đại cương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền
	

	
	
	
	Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (03)
	
	

	23. 
	Ông
	TS
	Vũ Xuân Hùng


	Viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học dạy nghề - Tổng cục Dạy nghề
	

	24. 
	Bà
	PGS. TS
	Hoàng Thị Minh Phương 
	Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	

	25. 
	Ông
	TS
	Đặng Xuân Thức 


	Vụ trưởng Vụ Dạy nghề chính quy (nay là Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ), Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
	

	
	
	
	Ngân hàng nhà nước Việt Nam (03)
	
	

	26. 
	Ông
	PGS.TS
	Lê Sĩ Đồng
	Phó Hiệu trưởng, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	27. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Thanh Phương
	Trưởng khoa Tài chính, Học viện Ngân hàng
	

	28. 
	Bà
	PGS.TS
	Lê Phan Thị Diệu Thảo
	Phó Trưởng khoa Tài chính, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh
	

	
	
	
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (12)
	
	

	29. 
	Bà
	TS
	Huỳnh Thị Kim Cúc
	Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm
	

	30. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Quang Hà
	Hiệu trưởng Trường Đại học Nông – Lâm Bắc Giang
	

	31. 
	Ông
	PGS. TS
	Nguyễn Huy Hoàng
	Nguyên Phó ban Đào tạo, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
	

	32. 
	Ông
	
	Nguyễn Quốc Huy


	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ điện Bắc Ninh
	

	33. 
	Ông
	PGS. TS
	Hoàng Văn Việt


	Phó Viện trưởng Viện Công nghiệp gỗ, Trường Đại học Lâm nghiệp
	

	34. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Tuấn Điệp
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
	

	35. 
	Ông
	GS. TS
	Phạm Tiến Dũng


	Giảng viên cao cấp khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	

	36. 
	Ông
	PGS. TS
	Trần Ngọc Hải
	Phó Trưởng khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp
	

	37. 
	Ông
	PGS. TS
	Nguyễn Hữu Nam
	Giảng viên chính khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
	

	38. 
	Bà
	PGS. TS
	Huỳnh Thị Mỹ Lệ
	Trưởng Bộ môn Vi sinh vật – Truyền nhiễm khoa Thú y, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	

	39. 
	Ông
	PGS. TS
	Hoàng Đức Liên
	Giảng viên cao cấp khoa Cơ điện, Học viện Nông nghiệp Việt Nam
	

	40. 
	Bà
	PGS. TS
	Phạm Thị Hương Lan
	Trưởng khoa Thủy văn và Tài nguyên nước, Trường Đại học Thủy lợi
	

	
	
	
	Bộ Quốc phòng (27)
	
	

	41. 
	Ông
	Thượng tá
	Vũ Quốc Ca


	Giáo viên khoa Binh chủng, Trường Quân sự Quân khu 7
	

	42. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Lê Văn Cường


	Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Công binh
	

	43. 
	Ông
	TS Đại tá
	Lê Đức Dũng


	Hiệu trưởng Trường Quân sự Quân khu 4
	

	44. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá 
	Phạm Tiến Đạt


	Chủ nhiệm khoa Cơ khí, Học viện Kỹ thuật Quân sự
	

	45. 
	Ông
	TS Đại tá
	Bùi Sơn Hà


	Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Thông tin
	

	46. 
	Ông
	TS Đại tá
	Đặng Thanh Hải


	Phó Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Học viện Phòng không - Không quân
	

	47. 
	Ông
	Thiếu tá
	Nguyễn Ngọc Hải


	Trưởng khoa Đào tạo Lái xe, Trường Trung cấp nghề số 12
	

	48. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Lê Quang Hanh


	Trưởng ban Sau đại học, Học viện Biên phòng
	

	49. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Vũ Thanh Hiệp


	Trưởng phòng Khoa học quân sự,  Trường Sĩ quan Lục quân 2
	

	50. 
	Bà
	
	Nguyễn Thị Hoàn


	Giáo viên Trường Mầm non Sao Mai, Binh đoàn 15
	

	51. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Đỗ Quốc Hùng


	Giảng viên Bộ môn Vật lý, Học viện Kỹ thuật quân sự
	

	52. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Mai Quang Huy


	Viện trưởng Học viện Kỹ thuật Quân sự
	

	53. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Trần Văn Khoa


	Chủ nhiệm Bộ môn Sinh học – Di truyền y học, Học viện quân y
	

	54. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Phạm Đăng Ninh


	Chủ nhiệm Bộ môn Chấn thương chỉnh hình, Học viện Quân y
	

	55. 
	Ông
	Thượng tá
	Nguyễn Trung Nghĩa


	Chủ nhiệm khoa Cơ sở - Cơ bản, Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin
	

	56. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Nguyễn Vũ Nhân


	Trưởng khoa Khoa học cơ bản, Học viện Phòng không - Không quân
	

	57. 
	Bà
	Đại tá
	Hoàng Thảo Nguyên


	Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản, Học viện Hải quân
	

	58. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Lê Quang Phi


	Phó Trưởng phòng Khoa học quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 1
	

	59. 
	Ông
	Thiếu tá
	Nguyễn Sơn


	Phó Chủ nhiệm khoa Kỹ thuật chuyên ngành, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tăng thiết giáp
	

	60. 
	Ông
	Đại tá
	Nguyễn Trường Sơn


	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề số 4, Quân khu 4
	

	61. 
	Bà
	Thượng tá
	Đinh Thị Thanh


	Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non 20/2, Binh đoàn 15
	

	62. 
	Ông
	GS. TS Đại tá 
	Phạm Cao Thăng


	Giáo viên Bộ môn Cầu đường Sân bay, Viện Kỹ thuật Công trình đặc biệt, Học viện kỹ thuật Quân sự
	

	63. 
	Ông
	Thượng tá
	Mai Ngọc Thinh


	Trưởng khoa Mật mã, Trường Trung cấp Kỹ thuật Mật mã
	

	64. 
	Bà
	Trung tá
	Trần Thị Toan


	Phụ trách Bộ môn Kỹ thuật cơ sở, Khoa Văn hóa cơ bản- Kỹ thuật cơ sở, Trường Trung cấp Kỹ thuật Mật mã
	

	65. 
	Ông
	PGS. TS Đại tá
	Nguyễn Lĩnh Toàn


	Chủ nhiệm bộ môn Sinh lý bệnh,  Học viện Quân y
	

	66. 
	Bà
	Thượng tá
	Lê Thị Thơm


	Trưởng Bộ môn Cơ bản, cơ sở, Khoa quân sự; chính trị - Cơ bản, cơ sở, trường Trung cấp Kỹ thuật miền Trung
	

	67. 
	Ông
	Đại tá
	Nguyễn Đình Tuấn


	Trưởng khoa Quân sự địa phương Trường Quân sự Quân khu 3
	

	
	
	
	Bộ Tài chính (02)
	
	

	68. 
	Ông
	PGS. TS
	Trần Lộc Hùng


	Giảng viên cao cấp Khoa cơ bản, Trường Đại học Tài chính Marketing
	

	69. 
	Ông
	TS
	Ngô Thanh Hoàng
	Phó Trưởng ban quản lý khoa học, Học viện Tài chính
	

	
	
	
	Bộ Tài nguyên và Môi trường (03)
	
	

	70. 
	Ông
	PGS. TS
	Phạm Quý Nhân


	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
	

	71. 
	Ông
	PGS. TS
	Nguyễn Ngọc Thanh
	Hiệu trưởng Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
	

	72. 
	Ông
	PGS. TS
	Phan Đình Tuấn
	Hiệu trưởng Trường Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh
	

	
	
	
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (08)
	
	

	73. 
	Bà
	PGS. TS
	Nguyễn Thị Việt Hương
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
	

	74. 
	Ông
	
	Trần Văn Hải 
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội
	

	75. 
	Ông
	PGS. TS 
	Lê Đức Chương
	Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng
	

	76. 
	Ông
	PGS. TS 
	Lê Thiết Can
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thể dục thể thao TP Hồ Chí Minh
	

	77. 
	Ông
	
	Bùi Văn Hộ
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc
	

	78. 
	Bà
	PGS. TS 
	Hoàng Thị Kim Ngọc
	Phó Chủ nhiệm Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
	

	79. 
	Bà
	TS
	Đỗ Thị Quyên
	Trưởng Khoa Xuất bản-Phát hành,
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội
	

	80. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Văn Minh
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
	

	
	
	
	Bộ Y tế (07)
	
	

	81. 
	Bà
	PGS.TS
	Nguyễn Phương Dung


	Trưởng Khoa Y học cổ truyền, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
	

	82. 
	Bà
	PGS.TS
	Trương Thị Đẹp


	Giảng viên cao cấp Bộ môn Thực vật, Khoa Dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
	

	83. 
	Bà
	PGS.TS
	Đinh Thị Thanh Hải


	Trưởng Bộ môn Hoá Hữu cơ, Trường Đại học Dược Hà Nội
	

	84. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Văn Hùng


	Phó Hiệu Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
	

	85. 
	Ông
	PGS. TS
	Nguyễn Hoài Nam (Nguyễn Văn Nam)


	Phó Trưởng Bộ môn Phẫu thuật Lồng ngực và Tim mạch, Khoa Y, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
	

	86. 
	Ông
	BSCKII
	Dương Hữu Nghị


	Trưởng Bộ môn Tai Mũi Họng, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
	

	87. 
	Ông
	TS
	Phạm Đông Phương


	Giảng viên cao cấp Bộ môn Dược liệu, Khoa Dược, Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh
	

	
	
	
	Bộ Giáo dục và Đào tạo (142)
	
	

	88. 
	Ông
	GS.TS
	Phạm Quang Trung
	Giám đốc Học viện Quản lý giáo dục
	

	89. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Thành Vinh
	Trưởng khoa Quản lý, Học viện Quản lý giáo dục
	

	90. 
	Ông
	PGS.TS
	Phạm Quang Trình
	Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Nhà giáo và Cán bộ quản lý, Học viện Quản lý giáo dục
	

	91. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Tân Ân
	Giảng viên cao cấp, Khoa Công nghệ thông tin, Học viện Quản lý giáo dục
	

	92. 
	Ông
	GS.TS
	Đinh Văn Phong
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	

	93. 
	Bà
	PGS.TS
	Trần Liên Hà
	Giảng viên cao cấp, Viện Công nghệ sinh học - Công nghệ thực phẩm,  Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	

	94. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Trọng Minh
	Trưởng Bộ môn Tự động hóa Công nghiệp, Viện Điện, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	

	95. 
	Bà
	PGS.TS
	Doãn Thái Hòa
	Giảng viên cao cấp, Bộ môn Công nghệ Xenluloza và Giấy, Viện Kỹ thuật Hóa học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	

	96. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Xuân Thảo
	Trưởng Bộ môn Toán cơ bản, Viện Toán ứng dụng và Tin học, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	

	97. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Duy Cần


	Trưởng khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ
	

	98. 
	Ông
	PGS.TS
	Lê Việt Dũng
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ
	

	99. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Ngọc Đệ
	Phó Trưởng khoa Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Cần Thơ
	

	100. 
	Ông
	PGS.TS
	Lê Văn Khoa
	Trưởng phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ
	

	101. 
	Ông
	PGS.TS
	Lê Thanh Phong
	Giảng viên Bộ môn Khoa học Cây trồng, Khoa Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ
	

	102. 
	Ông
	PGS.TS
	Hà Thanh Toàn
	Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ
	

	103. 
	Ông
	PGS.TS
	Dương Ngọc Thành
	Giảng viên chính, Bộ môn Kinh tế - Xã hội - Chính sách, Viện Nghiên cứu Phát triển Đồng bằng sông Cửu Long, Trường Đại học Cần Thơ
	

	104. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Kim Tính
	Trưởng phòng, Phòng Thí nghiệm chuyên sâu, Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Cần Thơ
	

	105. 
	Ông
	PGS.TS
	Trương Đông Lộc
	Phó Trưởng khoa Kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ
	

	106. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Chí Ngôn
	Trưởng khoa Công nghệ, Trường Đại học Cần Thơ
	

	107. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Văn Thành
	Phó Viện trưởng, Viện Nghiên cứu và phát triển Công nghệ sinh học, Trường Đại học Cần Thơ
	

	108. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Thanh Hà
	Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	109. 
	Bà
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Tuyết Mai
	Phó Tổng Biên tập, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	110. 
	Ông
	PGS.TS
	Phạm Hồng Chương
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	111. 
	Bà
	PGS.TS
	Trần Thị Vân Hoa
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	112. 
	Ông
	PGS.TS
	Vũ Cương
	Trưởng Bộ môn Kinh tế Công cộng, Khoa kế hoạch và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	113. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Ngọc Sơn
	Trưởng khoa, Khoa Kế hoạch và Phát triển, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	114. 
	Bà
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Xuân Hương
	Trưởng Bộ môn Kinh tế và Kinh doanh thương mại, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	115. 
	Bà
	PGS.TS
	Ngô Thị Tuyết Mai
	Trưởng Bộ môn Kinh tế quốc tế, Viện Thương mại và Kinh tế Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	116. 
	Ông
	PGS.TS
	Vũ Minh Trai
	Giảng viên cao cấp, Bộ môn Quản trị doanh nghiệp, Khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	117. 
	Bà
	PGS.TS
	Vũ Thị Minh
	Trưởng khoa, Khoa Bất động sản và Kinh tế tài nguyên, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	118. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Đình Trí
	Giảng viên, Bộ môn Đo ảnh và Viễn Thám, Khoa Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai, Trường Đại học Mỏ - Địa chất
	

	119. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Xuân Nghị
	Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội
	

	120. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Văn Minh
	Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	121. 
	Ông
	GS.TS
	Đỗ Việt Hùng
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	122. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Trọng Khanh
	Giảng viên cao cấp, Bộ môn phương pháp dạy học, Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	123. 
	Ông
	PGS.TS
	Đặng Xuân Thư
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	124. 
	Ông
	PGS.TS
	Phan Thanh Long
	Trưởng phòng, Phòng Tổ chức cán bộ, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	125. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Xuân Viết
	Trưởng Bộ môn Di truyền học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	126. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Mạnh Tiến
	Trưởng Bộ môn Lý luận Văn học, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	127. 
	Ông
	GS.TS
	Đoàn Văn Điều
	Giảng viên cao cấp, Khoa Tâm lý học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
	

	128. 
	Bà
	PGS.TS
	Trần Thị Hương
	Giảng viên, Khoa Khoa học giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
	

	129. 
	Bà
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Ly Kha
	Giảng viên cao cấp, Khoa Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
	

	130. 
	Ông


	PGS.TS
	Trịnh Hữu Lộc
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
	

	131. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Quang Vinh
	Trưởng phòng, Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
	

	132. 
	Ông
	TS
	Vũ Tiến Dũng
	Trưởng khoa, Khoa Tiểu học Mầm non, Trường Đại học Tây Bắc
	

	133. 
	Bà
	PGS.TS
	Phan Thị Thu Hoài
	Trưởng khoa, Khoa Marketing, Trường Đại học Thương mại
	

	134. 
	Bà
	PGS.TS
	Lê Thị Kim Nhung
	Trưởng khoa, Khoa Tài chính Ngân hàng, Trường Đại học Thương mại
	

	135. 
	Bà
	TS
	Nguyễn Thị Tú
	Trưởng Bộ môn Quản trị dịch vụ khách sạn du lịch, Khoa Khách sạn du lịch, Trường Đại học Thương mại
	

	136. 
	Ông
	PGS.TS
	Hà Văn Sự
	Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - Luật, Trường Đại học Thương mại
	

	137. 
	Ông
	PGS.TS
	Đinh Huy Hoàng
	Giảng viên cao cấp, Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Vinh
	

	138. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Thành Quang
	Trưởng khoa, Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Vinh
	

	139. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Văn Quảng
	Giảng viên cao cấp, Khoa Sư phạm Toán học, Trường Đại học Vinh
	

	140. 
	Ông
	PGS.TS
	Thái Văn Thành
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh
	

	141. 
	Bà
	GS.TS
	Nguyễn Thị Kim Thái
	Giảng viên cao cấp, Bộ môn Công nghệ và Quản lý môi trường, Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng
	

	142. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Minh Tú
	Trưởng Bộ môn Sức bền vật liệu, Khoa Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Xây dựng
	

	143. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Văn Tín
	Giảng viên cao cấp, Bộ môn cấp thoát nước, Khoa Kỹ thuật môi trường, Trường Đại học Xây dựng
	

	144. 
	Bà
	
	Hoàng Thị Đặng
	Nguyên Giáo viên Trường Phổ thông Vùng cao Việt Bắc
	

	145. 
	Ông
	PGS.TS
	Đoàn Quang Vinh
	Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
	

	146. 
	Ông
	PGS.TS
	Ngô Văn Dưỡng
	Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng
	

	147. 
	Ông
	PGS.TS
	Lê Thành Bắc
	Chánh Văn phòng Đại học Đà Nẵng
	

	148. 
	Ông
	PGS.TS
	Đinh Thành Việt
	Trưởng ban Đảm bảo chất lượng giáo dục, Đại học Đà Nẵng
	

	149. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Thanh Hải Tùng
	Trưởng ban Cơ sở vật chất, Đại học Đà Nẵng
	

	150. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Trường Sơn
	Trưởng khoa Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
	

	151. 
	Ông
	PGS.TS
	Ngô Hà Tấn
	Giảng viên cao cấp, Khoa Kế toán, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
	

	152. 
	Ông
	PGS.TS
	Lưu Trang
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
	

	153. 
	Ông
	PGS.TS
	Dương Quốc Cường
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
	

	154. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Ngọc Chinh
	Giảng viên cao cấp Khoa Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
	

	155. 
	Ông
	PGS.TS
	Lưu Quý Khương
	Trưởng khoa Quốc tế học, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
	

	156. 
	Ông
	PGS.TS
	Phan Văn Hòa
	Giảng viên cao cấp Khoa tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
	

	157. 
	Ông
	PGS.TS
	Phan Cao Thọ
	Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
	

	158. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Hoàng Lộc
	Trưởng Bộ môn Công nghệ sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
	

	159. 
	Ông
	PGS.TS
	Trịnh Văn Sơn
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
	

	160. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Văn Hòa
	Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế
	

	161. 
	Ông
	PGS.TS
	Đoàn Đức Lương
	Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế
	

	162. 
	Bà
	PGS.TS
	Hoàng Thị Thu Hương
	Giảng viên Bộ môn Hóa sinh, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	

	163. 
	Ông
	PGS.TS
	Phan Thanh Bình
	Hiệu trưởng Trường Đại học Nghệ thuật, Đại học Huế
	

	164. 
	Ông
	PGS.TS
	Võ Văn Thắng
	Trưởng khoa Y tế công cộng, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	

	165. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Viết Nhân
	Trưởng Bộ môn Di truyền học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	

	166. 
	Ông
	PGS.TS
	Lê Văn An
	Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	

	167. 
	Ông
	TS
	Lê Quang Vĩnh
	Trưởng Bộ môn Lâm nghiệp xã hội, Khoa Lâm Nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
	

	168. 
	Ông
	TS
	Trần Mạnh Đạt
	Giám đốc Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, Đại học Huế
	

	169. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Vũ Quốc Huy
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	

	170. 
	Ông
	GS.TS
	Trần Ngọc Ngoạn
	Giảng viên cao cấp Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
	

	171. 
	Ông
	PGS.TS
	Đỗ Quang Quý
	Giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên
	

	172. 
	Bà
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Thu Thủy
	Trưởng khoa Toán - Tin, Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
	

	173. 
	Ông
	TS
	Ngô Xuân Hoàng
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên
	

	174. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Văn Điền
	Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
	

	175. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Văn Phùng
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên
	

	176. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Đức Hạnh
	Tổng biên tập Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên
	

	177. 
	Ông
	PGS.TS
	Hoàng Văn Phụ
	Phó Trưởng khoa Quốc tế, Đại học Thái Nguyên
	

	178. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Đức Lạng
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
	

	179. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Minh Tân
	Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên
	

	180. 
	Ông
	PGS.TS
	Mai Xuân Trường
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên
	

	181. 
	Bà
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Kim Hoa
	Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ứng dụng và phát triển công tác xã hội, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	182. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Văn Kim
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	183. 
	Ông
	PGS.TS
	Phạm Gia Lâm
	Giảng viên cao cấp Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	184. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Hữu Nhân
	Trưởng phòng Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	185. 
	Ông
	PGS.TS
	Phạm Văn Quyết
	Chủ nhiệm bộ môn Lý thuyết và Phương pháp nghiên cứu Xã hội học, Khoa Xã hội học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	186. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Xuân Quýnh
	Giảng viên cao cấp Khoa Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	187. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Thanh Sơn
	Trưởng khoa Khí tượng Thủy văn học và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	188. 
	Ông
	GS.TS
	Phan Văn Tân
	Giảng viên cao cấp Khoa Khí tượng, Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	189. 
	Ông
	PGS.TS
	Phạm Quang Tuấn
	Trưởng khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	190. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Văn Vượng
	Trưởng khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	191. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Thiên Phúc
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	192. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Lê Quan
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	193. 
	Ông
	GS.TSKH
	Bùi Văn Ga
	Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	194. 
	Ông
	PGS.TS
	Lê Văn An
	Trưởng Bộ môn Vi sinh, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	

	195. 
	Ông
	PGS.TS
	Hoàng Bùi Bảo
	Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	

	196. 
	Ông
	TS
	Nguyễn Duy Lam
	Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật, Đại học Thái Nguyên
	

	197. 
	Bà
	PGS.TS
	Đào Thị Ngọc Minh
	Giảng viên cao cấp Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội
	

	198. 
	Ông
	PGS.TS
	Đinh Quang Cường
	Giảng viên cao cấp Bộ môn kỹ thuật công trình biển và đường ống bể chứa, Khoa xây dựng công trình biển và dầu khí, Trường Đại học Xây dựng
	

	199. 
	Ông
	PGS.TS
	Vũ Hoài Nam
	Trưởng Bộ môn Đường Ô tô - Đường Đô thị, Khoa Cầu đường, Trường Đại học Xây dựng
	

	200. 
	Ông
	PGS.TS
	Đặng Ngọc Đức
	Viện Trưởng Viện Ngân hàng - Tài chính, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
	

	201. 
	Ông
	PGS.TS
	Đinh Thanh Đức
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
	

	202. 
	Ông
	PGS.TS
	Đỗ Ngọc Mỹ
	Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn
	

	203. 
	Ông
	TS
	Trần Văn Kiên
	Phó Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
	

	204. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Khắc Hoàn
	Trưởng ban Khoa học công nghệ và Môi trường, Đại học Huế
	

	205. 
	Ông
	PGS.TS
	Vũ Ngọc Hùng
	Giảng viên cao cấp Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu (ITIMS), Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
	

	206. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Hoa Lư
	Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý và Công nghệ, Trường Đại học Vinh
	

	207. 
	Ông
	PGS.TS
	Lều Thọ Bách
	Trưởng Bộ môn công nghệ và Quản lý môi trường, Trường Đại học Xây dựng
	

	208. 
	Bà
	PGS.TS
	Phan Thị Minh Phương
	Trưởng Bộ môn Miễn dịch - Sinh lý bệnh, Trường Đại học Y Dược, Đại học Huế
	

	209. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Ngọc Bình
	Giảng viên cao cấp Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	210. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Đình Dũng
	Giảng viên cao cấp Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	211. 
	Ông
	PGS.TS
	Hà Minh Hồng
	Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	212. 
	Ông
	PGS.TS
	Trần Đình Tuấn
	Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương
	

	213. 
	Ông
	PGS.TS
	Đặng Văn Bào


	Giảng viên cao cấp Chủ nhiệm Bộ môn Địa mạo, Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	214. 
	Ông
	PGS.TS
	Hà Văn Hội
	Chủ nhiệm khoa Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	215. 
	Ông
	PGS.TS
	Hoàng Xuân Huấn
	Giảng viên cao cấp Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	216. 
	Ông
	GS.TS
	Lưu Tuấn Tài
	Giảng viên cao cấp Bộ môn vật lý nhiệt độ thấp, Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	217. 
	Ông
	GS.TS
	Nguyễn Đình Thành
	Giảng viên Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	218. 
	Ông
	GS.TS
	Phạm Chí Vĩnh
	Trưởng Bộ môn Cơ học Khoa Toán - Cơ - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
	

	219. 
	Ông
	PGS.TS
	Hồ Phạm Huy Ánh
	Giảng viên Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	220. 
	Bà
	PGS.TS
	Nguyễn Thị Bảy
	Trưởng Bộ môn Cơ lưu chất Khoa Kỹ thuật Xây dựng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	221. 
	Ông


	PGS.TS
	Phan Quốc Dũng
	Chủ nhiệm Bộ môn Cung cấp điện Khoa Điện - Điện tử, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	222. 
	Ông
	PGS.TS
	Phan Đình Huấn
	Giảng viên cao cấp Bộ môn Thiết kế máy, Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	223. 
	Ông
	PGS.TS
	Trương Tích Thiện
	Phó trưởng khoa Khoa học ứng dụng, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	224. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Trung Nhân
	Trưởng bộ môn Hóa học Hữu cơ, Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	225. 
	Ông
	PGS.TS
	Ngô Đại Nghiệp
	Phó trưởng khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	226. 
	Bà
	Tiến sĩ
	Nguyễn Thị Kiều Thu
	Nguyên Trưởng Bộ môn Khoa Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	227. 
	Ông
	PGS.TS
	Phạm Đức Mạnh
	Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	228. 
	Bà
	PGS.TS
	Trần Thị Thu Lương
	Giảng viên cao cấp Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	

	229. 
	Ông
	PGS.TS
	Nguyễn Phi Khứ
	Giảng viên cao cấp Khoa Hệ thống thông tin Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
	


Danh sách trên có 229 nhà giáo.
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